   UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Vật lí 9

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 02 trang, học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm). 
Câu 1 (3,6 điểm). Ghi lại vào tờ giấy kiểm tra chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây:
1. Một dây dẫn có điện trở R được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là 0,3A. Giá trị của R là

A. 0,05 (.
B. 1,8 (.
C. 6,3 (.

D. 20 (.

2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở  R1=  6 (  và R2  = 3 ( được mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của cả đoạn mạch là

A. 2 (.


B. 3 (.


C. 4,5 (.


D. 9 (.
3. Mạch điện gồm R1nt(R2//R3). Điện trở của ba điện trở này lần lượt là: 3(; 6(; 2(. Điện trở tương đương mạch điện này là
A.11 (.                             B. 4,5 (.                          C. 4 (.

D. 1 (.

4. Hai dây dẫn bằng đồng cùng tiết diện có điện trở lần lượt là 10 ( và 8 (. Dây thứ nhất có chiều dài 40m. Hỏi chiều dài của dây thứ hai?

A. 32 m.


 B. 38 m.


C. 45 m.


D. 50 m.
5. Công suất của một bếp điện thay đổi thế nào khi hiệu điện thế đặt vào hai đầu bếp giảm một nửa?

A. Giảm 2 lần.
           B. Giảm 4 lần.
          C. Tăng 2 lần.                   D. Tăng 4 lần.
6. Khi đèn điện hoạt động, điện năng chủ yếu chuyển hóa thành

A. cơ năng.                       B. nhiệt năng.
          C. quang năng. 

D. hóa năng.
7. Đơn vị nào d​ưới đây không là đơn vị của điện năng tiêu thụ?

A. kW.h.
                      B. Kilôjun (KJ).              C. Jun (J).                         D. Ôm ([image: image2.png]


).                       

8. Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất của dòng điện?
A. 
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= U.I.


 B. 
[image: image4.wmf]P

= 
[image: image5.wmf]I

U

.                        C. 
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            D. 
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= I2.R.

9. Trên một bàn là ghi 220V-550W. Khi bàn là hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?

A. 0,4
[image: image9.wmf]W

.                           B. 2,5
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.                             C. 88
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.
          D. 121000
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.

Câu 2 (1,2 điểm). Chọn các từ hoặc cụm từ sau để điền vào chỗ chấm: hiệu điện thế, cường độ dòng điện, ampe kế, công tơ điện, bằng, lớn hơn. 

1. Các thiết bị điện chỉ hoạt động bình thường khi hiệu điện thế sử dụng....(1)......hiệu điện thế định mức.

2. Điện năng  sử dụng của các dụng cụ điện  được đo bằng dụng cụ là ...........(2)..............
3. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và được sử dụng để điều chỉnh…......(3)...............trong mạch.
Câu 3 (1,2 điểm). Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được nội dung đúng.

	A
	B

	1) Số đếm của công tơ ở gia đình cho biết
	a) hiệu điện thế mà dụng cụ sử dụng khi hoạt động bình thường.

	2) Số vôn ghi trên các dụng cụ điện cho biết
	b) điện năng mà gia đình sử dụng.

	3) Số oát ghi trên các dụng cụ điện cho biết
	c)  thời gian dùng điện mà gia đình sử dụng.

	
	d) công suất mà dụng cụ tiêu thụ

khi hoạt động bình thường.


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm).

Cầu thang 1, tổ A7, phường Quán Toan có 16 hộ gia đình. Trung bình mỗi hộ sử dụng 10 giờ một ngày với công suất trung bình là 1 000W.     

 a) Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư.
 b) Tính điện năng mà cả khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.
 c) Tính tiền điện mà cả khu dân cư phải trả trong 30 ngày với giá 1 700 đ/kW.h.
....Hết đề.....
    UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TR​ƯỜNG THCS QUÁN TOAN                              Ngày.......tháng 10 năm 2022
                                      ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA VẬT LÝ 9 
                        Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1 (3,6 điểm). Mỗi câu đúng đ​ược 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Chọn
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	A


Câu 2 (1,2 điểm). Mỗi ý đúng đ​ược 0,4 điểm
1. Các thiết bị điện chỉ hoạt động bình thường khi hiệu điện thế định mức bằng hiệu  điện thế sử dụng

2. Điện năng  sử dụng của các dụng cụ điện  được đo bằng dụng cụ là công tơ  điện
3. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 3 (1,2 điểm). Mỗi ý đúng đ​ược 0,4 điểm
1- b ; 2 - a; 3 – d.
II. TỰ LUẬN (4 ,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
(4,0 điểm)
	Tóm tắt:

16 hộ

[image: image13.wmf]P

 = 1000 W
t = 30.10 = 300 h

Giá 1kW.h là 1 700 đồng

a)  
[image: image14.wmf]16

P

 = ?
b) A = ?

c) T= ?

	0,5

	
	a) Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:


[image: image15.wmf]16

P

 = 16.1000 = 16 000 (W) = 16 (kW)                                     
	1,0


	
	b) Điện năng khu sử dụng trong 30 ngày là: 

A = 
[image: image16.wmf]16

P

.t =  300.16 = 4800 (kW.h)                         
	1,5


	
	c) Số tiền điện phải trả khi đó: 
T = 1 700 . 4800 = 8 160 000( đồng )    
	1,0



_1721757673.unknown

_1721757677.unknown

_1721757679.unknown

_1728277149.unknown

_1728277212.unknown

_1728277223.unknown

_1721758837.unknown

_1721757678.unknown

_1721757675.unknown

_1721757676.unknown

_1721757674.unknown

_1721757671.unknown

_1721757672.unknown

_1721757670.unknown

